Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chính ban hành trong tháng 02 năm 2008 liên quan đến ngành NN và PTNT

	STT
	Cơ quan ban hành, tên và trích yếu văn bản
	Tóm tắt nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Theo Nghị định Sở NN và PTNT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như sau:
a) Hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở NN và PTNT thành Sở NN và PTNT;

b) Sở NN và PTNT tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

	2. 
	Nghị đinh số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn  thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký[image: image1.png]
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	Theo Nghị định này, ở các huyện có phòng NN và PTNT có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

	Thủ tướng

	3. 
	 Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 19/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký


	Theo Quyết định này, hỗ trợ 50% giá giống lúa theo cơ cấu giống và thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007 - 2008 ở từng địa phương; Hỗ trợ bình quân 1 triệu đồng/con trâu, bò, bê, nghé bị chết do rét.

Bên cạnh đó, đối với các hộ nông dân vay vốn sẽ được khoanh nợ vay trong thời gian 12 tháng đối với số dư nợ đến ngày 29/02/2008 của các khoản vay mà các hộ nông dân vùng bị thiệt hại do rét đậm, rét hại đã vay vốn các ngân hàng thương mại nhà nước để chăn nuôi trâu, bò. Ngoài ra, nếu có nhu cầu vay vốn để khôi phục chăn nuôi thì được tiếp tục vay vốn theo qui định của pháp luật…

Nguồn kinh phí hỗ trợ: từ nguồn dự phòng Trung ương hỗ trợ 30%, địa phương hỗ trợ 70%

	4. 
	Chỉ thị số 08/2008/CT-TTG ngày 26/02/2008 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đã ký

	Để chủ động phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số biện pháp, cụ thể đối với Bộ NN và PTNT:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh, thành phố có đê hoàn thành công tác tu bổ đê điều năm 2008 đúng thời hạn quy định; 
- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi cho phù hợp với đặc thù từng loại thiên tai thường xảy ra trên địa bàn; 
- Chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra; 
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền theo quy hoạch đã được phê duyệt; - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng khai thác có hiệu quả hệ thống Đài thông tin duyên hải, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng ven biển phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	5. 
	Quyết định số 31/2008/QĐ-BNN ngày 04/01/2008 quy Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ NN và PTNT
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
	Quyết định này quy định trách nhiệm và quyền hạn phát ngôn báo chí của Bộ trưởng, các thứ trưởng, người phát ngôn của Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ. Quyết định còn bao gồm các quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, trường hợp từ chối phát ngôn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Quy chế.

	6. 
	Quyết định số 32/2008/QĐ-BNN ngày 04/02/2008 Về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng: Đã ký
	Theo Quyết định này bổ sung 2 loại thuốc trừ sâu vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Qui định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ

	7. 
	Thông tư 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ NN và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ vầ quản lý an toàn đập
Thứ trưởng Đào Xuân Học: Đã ký
	Thông tư hướng dẫn chi tiết một số quy định về đăng ký an toàn đập đối với hồ chứa nước mới đưa vào khai tháng và hồ chứa nước hiện đang khai thác. Thời hạn hoàn thành việc đăng ký an toàn đập là 30/6/2008. Thông tư cũng hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, chứng nhận bảo đảm về chất lượng xây dựng đập, các quy định về kiểm định an toàn đập và việc lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập.

	8. 
	Thông tư 34/2008/TT-BNN ngày 14/02/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ NN và PTNT Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La
Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng: Đã ký
	Ngày 24 tháng 9 năm 2007 Bộ NN và PTNT ban hành Thông tư số 80/2007/TT-BNN hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Sau một thời gian thực hiện, Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục II, phụ lục 1 tại Thông tư để phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

	9. 
	Quyết định 35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008 Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng : Đã ký
	Quyết định này quy định một số nội dung quản lý đối với các hoạt động: lưu giữ bảo tồn, khai thác nguồn gen và giống cây trồng địa phương; chọn tạo giống cây trồng mới; sản xuất và trao đổi giống cây trồng trong cộng đồng hoặc lưu thông trên thị trường;

	10. 
	Chỉ thị 36/2008/CT-BNN Về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký
	Để thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý Nhà nước về NN và PTNT cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên trách hoặc phân công cán bộ theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động chuyên môn của đơn vị mình



	11. 
	Quyết định số 564/QĐ-BNN-KH ngày 22/02/2008 về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch ngành NN và PTNT 5 năm 2006-2010
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đã ký

	Theo Quyết định này, căn cứ khung theo dõi đánh giá kế hoạch 5 năm và đặc điểm của từng tiểu ngành, lĩnh vực, các đơn vị xây dựng và ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình  hình thực hiện kế hoạch ngành NN và PTNT 5 năm 2006-2010 của tiểu ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách,  các Cục/Vụ, Thanh tra Bộ, Ban đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp, Trung tâm trực thuộc Bộ tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện theo từng mục tiêu cụ thể được phân công tại khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm. 
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